
Giáo viên chủ nhiệm: Alăng Thị Moáy

TT Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Phan Thị Hồng Ân 11/09/2011 Nữ Kinh

2 Arâl Chuôn 26/10/2011 Nam Cơ-tu

3 Alăng Thị Phương Di 08/04/2011 Nữ Cơ-tu

4 Võ Thanh Duy 25/01/2011 Nam Kinh

5 Alăng Dương 28/07/2011 Nam Cơ-tu

6 Arất Hoàng Gia 03/07/2011 Nam Cơ-tu

7 Lê Thị Kim Giang 11/01/2011 Nữ Cơ-tu

8 Nguyễn Hữu Tùng Giang 30/01/2011 Nam Kinh

9 Alăng An Hà 26/03/2011 Nam Cơ-tu

10 Hôih Thị Mỹ Hạnh 12/10/2011 Nữ Cơ-tu

11 Alăng Hảo 02/02/2011 Nam Cơ-tu

12 Ating Thị Hạo 06/03/2011 Nữ Cơ-tu

13 A Rất Vũ Hạo 18/11/2011 Nam Cơ-tu

14 Ngô Ngọc Hân 28/09/2011 Nữ Kinh

15 Lê Gia Hân 15/03/2011 Nữ Kinh

16 Nguyễn Hữu Huy Hoàng 28/05/2011 Nam Kinh

17 Alăng Kim 23/11/2011 Nam Cơ-tu

18 Alăng Thị Lụa 03/05/2011 Nữ Cơ-tu

19 Bríu Thị Mai 03/02/2011 Nữ Cơ-tu

20 Đinh Hoàng Mạnh 21/02/2011 Nam Cơ-tu

21 Arâl Thị Mận 03/01/2011 Nữ Cơ-tu

22 Alăng Vũ Trà My 10/08/2011 Nữ Cơ-tu

23 Alăng Nam 13/10/2011 Nam Cơ-tu

24 Alăng Thị Hoàng Ngân 18/09/2011 Nữ Cơ-tu

25 Lê Thảo Ngọc 17/10/2011 Nữ Kinh

26 Hồ Thị Cao Nhơn 09/11/2009 Nữ Mơ Nông

27 Alăng Huỳnh Thanh Phước 26/07/2011 Nam Cơ-tu

28 Phan Minh Quân 01/05/2011 Nam Kinh

29 Alăng Thị Vì Sao 19/02/2011 Nữ Cơ-tu

30 Trần Quốc Thắng 24/03/2011 Nam Kinh

31 Hốih Thị Thầm 21/02/2011 Nữ Cơ-tu

32 Alăng Thị Thanh Thư 07/04/2011 Nữ Cơ-tu

33 Phùng Thị Anh Thư 23/03/2011 Nữ Kinh

34 Arất Thị Trang 16/01/2011 Nữ Cơ-tu

35 Alăng Trường 01/07/2011 Nam Cơ-tu

36 A Lăng Hiếu Văn 07/06/2011 Nam Cơ-tu

37 Hôih Vũ 12/04/2011 Nam Cơ-tu

Danh sách này có 37 học sinh.

Đinh Văn Tư

Họ và tên học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

QUANG TRUNG - ĐÔNG GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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